
Mẫu 01TN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ngô Thị Kiều Oanh 10/01/1980 TTCM Đại học 20% 01/6/2025 21% 01/6/2026

2 Lê Hồng Công 02/07/1982 Giáo viên Đại học 20% 01/4/2025 21% 01/4/2026

3 Nguyễn Văn Minh 26/07/1967 TTCM Đại học 33% 01/1/2025 34% 01/1/2026

4 Ngô Xuân Trường 13/11/1979 Giáo viên Đại học 22% 01/4/2025 23% 01/4/2026

5 Hoàng Tân Khánh 02/09/1973 Giáo viên Đại học 23% 01/3/2025 24% 01/3/2026

6 Nguyễn Thị Lệ Quyên 17/03/1978 Giáo viên Đại học 22% 01/4/2025 23% 01/4/2026

7 Hoàng Thị Hảo 10/05/1979 TTCM Thạc sỹ 21% 01/5/2025 22% 01/5/2026

8 Nguyễn Duy Nho 20/10/1972 Giáo viên Đại học 20% 01/4/2025 21% 01/4/2026

9 Phạm Thị Nhị 08/04/1981 TPCM Đại học 17% 01/4/2025 18% 01/4/2026

10 Phạm Thị Kim Liên 20/03/1979 Giáo viên Đại học 16% 01/2/2025 17% 01/2/2026

11 Lê Hữu Năm 02/07/1984 TTCM Đại học 16% 01/2/2025 17% 01/2/2026

12 Nguyễn Thị Huyền 01/05/1984 TTCM Đại học 15% 01/3/2025 16% 01/3/2026

13 Lê Thị Nhung 07/06/1985 Giáo viên Đại học 15% 01/3/2025 16% 01/3/2026

14 Đặng Minh Dũng 10/04/1984 Giáo viên Đại học 15% 01/3/2025 16% 01/3/2026

15 Hồ Tuấn Lai 29/09/1982 Giáo viên Đại học 15% 01/3/2025 16% 01/3/2026

16 Hà Văn Tiếp 18/12/1984 Giáo viên Đại học 15% 01/3/2025 16% 01/3/2026

17 Bùi Nữ Thùy Trang 24/04/1989 Giáo viên Đại học 12% 01/1/2025 13% 01/1/2026

18 Nguyễn Thị Kim Thanh 27/03/1988 Giáo viên Thạc sỹ 12% 05/1/2025 13% 05/1/2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÙNG VƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN

(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-HV ngày 30/6/2026 của Trường Trung học phổ thông Hùng Vương)
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19 Nguyễn Mạnh Đạt 04/03/1990 BTĐ Thạc sỹ 9% 01/4/2025 10% 01/4/2026

Danh sách này gồm 19 người
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